
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2020

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

- Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

- Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

- Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

- Khi vào phòng thi, sinh viên không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị truyền tin.

STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG HK_THI

2 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bình D15_MT3DH 1 Hai 04/01/2021 09 GIỜ 30 C301 DH_NKH

55 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Bình D16_MT3DH 1 Ba 05/01/2021 13 GIỜ 30 C310 DH_NKH

63 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Bình D17_TK2TT 2 Ba 05/01/2021 13 GIỜ 30 C310 DH_NKH

64 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Bình D17_TK3DH 6 Ba 05/01/2021 13 GIỜ 30 C310 DH_NKH

65 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Bình D17_TK4NT 2 Ba 05/01/2021 13 GIỜ 30 C310 DH_NKH

216 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D18_TK2TT 5 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C301 DH_HK5

217 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D18_TK3DH 52 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C808 DH_HK5

218 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D18_TK4NT 16 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C301 DH_HK5

219 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D15_MT2TT 1 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C301 DH_HK5

220 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D15_MT4NT 1 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C301 DH_HK5

221 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D16_MT3DH 1 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C301 DH_HK5

222 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D16_MT4NT 1 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C301 DH_HK5

223 DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam Huỳnh Hoa Hồng Tú D17_TK2TT 1 Tư 06/01/2021 13 GIỜ 30 C301 DH_HK5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN                                 

PHÒNG ĐÀO TẠO                              

Số: 440-20/LT-DSG-ĐT                              

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021_BẬC ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG - LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CÁC KHÓA
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STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG HK_THI

539 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới Huỳnh Hoa Hồng Tú D18_TK2TT 5 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C312 DH_HK5

540 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới Huỳnh Hoa Hồng Tú D18_TK3DH 52 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C314 DH_HK5

541 DE09019 Lịch sử văn minh thế giới Huỳnh Hoa Hồng Tú D18_TK4NT 16 Sáu 08/01/2021 13 GIỜ 30 C312 DH_HK5

1015 GS19001 Tiếng Anh 1 Nguyễn Thị Như Điệp D20_TK01 41 Ba 12/01/2021 09 GIỜ 30 C808 DH_HK1

1016 GS19001 Tiếng Anh 1 Dương Thị Tuyết Lan D20_TK02 56 Ba 12/01/2021 09 GIỜ 30 C706 DH_HK1

1044 GS19001 Tiếng Anh 1 Tăng Vĩnh Viễn D18_TK4NT 3 Ba 12/01/2021 09 GIỜ 30 C514 DH_HK1

1086 GS19003 Tiếng Anh 3 Trần Xuân Ngọc Bách D19_TK1TD 7 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C704 DH_HK3

1087 GS19003 Tiếng Anh 3 Trần Xuân Ngọc Bách D19_TK2TT 3 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C704 DH_HK3

1088 GS19003 Tiếng Anh 3 Trần Xuân Ngọc Bách D19_TK3DH 23 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C704 DH_HK3

1089 GS19003 Tiếng Anh 3 Trần Xuân Ngọc Bách D19_TK4NT 8 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C704 DH_HK3

1109 GS19003 Tiếng Anh 3 Trần Xuân Ngọc Bách D16_MT3DH 1 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C805 DH_HK3

1110 GS19003 Tiếng Anh 3 Trần Xuân Ngọc Bách D16_MT4NT 2 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C805 DH_HK3

1129 GS19003 Tiếng Anh 3 Trần Xuân Ngọc Bách D17_TK2TT 2 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C803 DH_HK3

1130 GS19003 Tiếng Anh 3 Nguyễn Thanh Long+Nguyễn Thị Như 
Điệp+Trần Xuân Ngọc Bách D17_TK3DH 6 Ba 12/01/2021 15 GIỜ 30 C803 DH_HK3

1317 GS59001 Tin học đại cương Lê Triệu Ngọc Đức D15_MT3DH 1 Năm 14/01/2021 13 GIỜ 30 C805 DH_HK1

1380 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học Trần Thị Mỹ Duyên D19_TK1TD 7 Năm 14/01/2021 15 GIỜ 30 C708 DH_HK3

1381 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học Trần Thị Mỹ Duyên D19_TK2TT 1 Năm 14/01/2021 15 GIỜ 30 C708 DH_HK3

1382 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học Trần Thị Mỹ Duyên D19_TK3DH 25 Năm 14/01/2021 15 GIỜ 30 C708 DH_HK3

1383 GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học Trần Thị Mỹ Duyên D19_TK4NT 9 Năm 14/01/2021 15 GIỜ 30 C708 DH_HK3

1507 GS79005 Triết học Mác - Lênin Võ Văn Mười D20_TK01 41 Bảy 16/01/2021 13 GIỜ 30 C606 DH_HK1

1508 GS79005 Triết học Mác - Lênin Võ Văn Mười D20_TK02 56 Bảy 16/01/2021 13 GIỜ 30 C608 DH_HK1
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STT MAMH TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI CA THI PHÒNG HK_THI

1529 GS79005 Triết học Mác - Lênin Võ Văn Mười D18_TK4NT 1 Bảy 16/01/2021 13 GIỜ 30 C605 DH_HK1

1533 GS79005 Triết học Mác - Lênin Trần Thị Thùy Trang D19_TK3DH 1 Bảy 16/01/2021 13 GIỜ 30 C605 DH_HK1

1558 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Phạm Thị Phương Thảo D18_TK2TT 5 Bảy 16/01/2021 15 GIỜ 30 C608 DH_HK3

1559 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Phạm Thị Phương Thảo D18_TK3DH 48 Bảy 16/01/2021 15 GIỜ 30 C605 DH_HK3

1560 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Phạm Thị Phương Thảo D18_TK4NT 14 Bảy 16/01/2021 15 GIỜ 30 C608 DH_HK3

1597 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Ngô Đức Tuấn D17_TK2TT 2 Bảy 16/01/2021 15 GIỜ 30 C701 DH_HK3

1598 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Phạm Thị Phương Thảo+Vũ Thị Bích 
Hường D17_TK3DH 5 Bảy 16/01/2021 15 GIỜ 30 C701 DH_HK3

1599 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương Vũ Thị Bích Hường D17_TK4NT 2 Bảy 16/01/2021 15 GIỜ 30 C701 DH_HK3

1722 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Võ Văn Mười D20_TK01 41 Ba 19/01/2021 13 GIỜ 30 C801 DH_HK1

1723 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Võ Văn Mười D20_TK02 56 Ba 19/01/2021 13 GIỜ 30 C803 DH_HK1

2326 9DEBTTN001 Đồ án tốt nghiệp  D15_MT4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_DAN

2327 9DEBTTN001 Đồ án tốt nghiệp  D16_MT3DH 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_DAN

2328 9DEDHCN008 Đồ án Đồ họa chữ và tín hiệu Nguyễn Hằng Nguyệt D15_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2329 9DEDHCN015 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 1 Trần Thanh Mau D15_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2330 AA19003 Tin học đại cương và thực hành Trịnh Duy Đông D20_TK01 41 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2331 AA19003 Tin học đại cương và thực hành Phạm Quốc Ân+Trịnh Duy Đông D20_TK02 56 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2333 AA19003 Tin học đại cương và thực hành Trịnh Duy Đông D19_TK1TD 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2853 DE09001 Design đại cương Phạm Hữu Công D20_TK01 41 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2854 DE09001 Design đại cương Phạm Hữu Công D20_TK02 56 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2855 DE09001 Design đại cương Phạm Hữu Công D16_MT2TT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2856 DE09001 Design đại cương Phạm Hữu Công D18_TK4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1
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2857 DE09001 Design đại cương Phạm Hữu Công D19_TK1TD 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2858 DE09001 Design đại cương Phạm Hữu Công D19_TK3DH 11 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2859 DE09002 Hình họa 1 Võ Thanh Hoàng D20_TK01 41 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2860 DE09002 Hình họa 1 La Như Lân+Nguyễn Ngọc My Hà D20_TK02 56 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2861 DE09002 Hình họa 1 Võ Thanh Hoàng D16_MT2TT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2862 DE09002 Hình họa 1 Võ Thanh Hoàng D18_TK4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2863 DE09002 Hình họa 1 Võ Thanh Hoàng D19_TK1TD 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2864 DE09002 Hình họa 1 Võ Thanh Hoàng D19_TK3DH 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2866 DE09003 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới Đỗ Lệnh Hùng Tú D20_TK01 41 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2867 DE09003 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới Đỗ Lệnh Hùng Tú D20_TK02 56 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2868 DE09003 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới Đỗ Lệnh Hùng Tú D19_TK1TD 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2869 DE09003 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới Đỗ Lệnh Hùng Tú D19_TK3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2871 DE09004 Nguyên lý thị giác Nguyễn Thị Phương Dung D20_TK01 41 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2872 DE09004 Nguyên lý thị giác Nguyễn Thị Phương Dung D20_TK02 56 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2874 DE09004 Nguyên lý thị giác Nguyễn Thị Phương Dung D16_MT2TT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2875 DE09004 Nguyên lý thị giác Nguyễn Thị Phương Dung D19_TK1TD 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2876 DE09004 Nguyên lý thị giác Nguyễn Thị Phương Dung D19_TK3DH 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

2877 DE09009 Hình họa chuyên ngành 1_TK Sản phẩm Trần Thị Hà Linh D19_TK1TD 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2878 DE09010 Hình họa chuyên ngành 1_TK Thời trang Trần Thị Hà Linh D19_TK2TT 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2879 DE09011 Hình họa chuyên ngành 1_TK Đồ họa Nguyễn Ngọc My Hà+Võ Thanh 
Hoàng D19_TK3DH 22 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2880 DE09011 Hình họa chuyên ngành 1_TK Đồ họa Võ Thanh Hoàng D15_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3
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2881 DE09012 Hình họa chuyên ngành 1_TK Nội thất Biện Xuân Trường D19_TK4NT 9 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2882 DE09012 Hình họa chuyên ngành 1_TK Nội thất Biện Xuân Trường D15_MT4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2887 DE09020 ảnh studio Huỳnh Minh Khánh D18_TK2TT 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2888 DE09020 ảnh studio Huỳnh Minh Khánh D18_TK3DH 49 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2889 DE09020 ảnh studio Huỳnh Minh Khánh D18_TK4NT 16 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2890 DE09020 ảnh studio Huỳnh Minh Khánh D15_MT1TD 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2891 DE09020 ảnh studio Huỳnh Minh Khánh D15_MT2TT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2892 DE09020 ảnh studio Huỳnh Minh Khánh D15_MT4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2893 DE09020 ảnh studio Huỳnh Minh Khánh D16_MT4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2894 DE09020 ảnh studio Huỳnh Minh Khánh D17_TK2TT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2895 DE09020 ảnh studio Huỳnh Minh Khánh D17_TK3DH 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2896 DE09020 ảnh studio Huỳnh Minh Khánh D17_TK4NT 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2897 DE09034 Xử lý chất liệu nâng cao Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên D17_TK2TT 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2898 DE09036 Nghệ thuật sắp đặt Nguyễn Đức Giang D17_TK3DH 30 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2899 DE09037 Phong thủy Lê Nguyễn Quỳnh Chi D17_TK4NT 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2900 DE13021 Nghệ thuật sắp đặt, trưng bày sản phẩm Tô Thị Hải D17_TK1TD 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2901 DE13027 Đồ án tự chọn_TK Sản phẩm Lâm Vĩnh Long D17_TK1TD 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2902 DE13028 Thực hành TK sản phẩm thủ công truyền thống Nguyễn Thị Diễm Hương D17_TK1TD 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2903 DE13029 Đồ án tổng hợp_TK Sản phẩm Văn Thị Thu Hiền D17_TK1TD 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2904 DE19004 Hình khối và chất liệu tạo bề mặt Trần Xuân Hưng D19_TK1TD 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2905 DE19005 Kỹ thuật thể hiện đồ án tạo dáng 2 Trần Thanh Mau D19_TK1TD 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3
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2906 DE19006 Văn hóa và phong cách trong thiết kế sản phẩm Văn Thị Thu Hiền D19_TK1TD 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2907 DE19007 Chế tác nữ trang Hồ Xuân Lợi D19_TK1TD 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2908 DE19008 Nguyên lý thiết kế trong Thiết kế sản phẩm Tô Thị Hải D19_TK1TD 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2909 DE19009 Trang trí sản phẩm Lâm Vĩnh Long D19_TK1TD 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2910 DE23021 Đồ án tổng hợp_TK Thời trang Châu Thị Mỹ Khánh+Dương Thị Mỹ 
Linh D17_TK2TT 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2911 DE23022 Đồ án tự chọn_TK Thời trang Châu Thị Mỹ Khánh+Nguyễn Thị 
Huỳnh Nguyên D17_TK2TT 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2912 DE23022 Đồ án tự chọn_TK Thời trang Châu Thị Mỹ Khánh+Nguyễn Thị 
Huỳnh Nguyên D15_MT2TT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2913 DE23022 Đồ án tự chọn_TK Thời trang Châu Thị Mỹ Khánh+Nguyễn Thị 
Huỳnh Nguyên D16_MT2TT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2914 DE23023 Lịch sử thời trang Trần Thị Thúy Hằng D17_TK2TT 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2915 DE29004 Kỹ thuật mô hình thời trang 1 Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên D19_TK2TT 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2916 DE29005 Kỹ thuật thể hiện đồ án thời trang 2 Trịnh Duy Đông D19_TK2TT 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2917 DE29005 Kỹ thuật thể hiện đồ án thời trang 2 Trịnh Duy Đông D15_MT2TT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2918 DE29006 Nguyên lý thiết kế thời trang Trần Thị Thúy Hằng D19_TK2TT 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2919 DE29006 Nguyên lý thiết kế thời trang Trần Thị Thúy Hằng D15_MT2TT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2920 DE29007 Văn hóa và phong cách trong thiết kế thời trang Phạm Ng Hoàngthiên Toàn D19_TK2TT 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2921 DE29007 Văn hóa và phong cách trong thiết kế thời trang Phạm Ng Hoàngthiên Toàn D15_MT2TT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2922 DE29007 Văn hóa và phong cách trong thiết kế thời trang Phạm Ng Hoàngthiên Toàn D17_TK2TT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2923 DE29008 Kỹ thuật cắt may 2 Dương Thị Mỹ Linh D19_TK2TT 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2924 DE29011 Thực tập chuyên ngành  D18_TK2TT 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2926 DE29011 Thực tập chuyên ngành  D17_TK2TT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2927 DE29014 Đồ án Thiết kế trang phục công sở Trần Thị Thúy Hằng+Dương Thị Mỹ 
Linh D18_TK2TT 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5
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2929 DE29015 Đồ án Thiết kế trang phục nội y Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên D18_TK2TT 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2931 DE29016 Nghệ thuật trang điểm Đỗ Ngọc Quốc Phương D18_TK2TT 5 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2933 DE33019 Đồ án Bao bì Nguyễn Ly D15_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2934 DE33020 Đồ án Dàn trang Nguyễn Ly D15_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_NKH

2935 DE33022 Đồ án tổng hợp_TK Đồ họa Nguyễn Đức Giang+Nguyễn Ly D17_TK3DH 30 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2936 DE33022 Đồ án tổng hợp_TK Đồ họa Nguyễn Đức Giang+Nguyễn Ly D15_MT3DH 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2937 DE33022 Đồ án tổng hợp_TK Đồ họa Nguyễn Ly D16_MT3DH 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2939 DE33023 Đồ án tự chọn_TK Đồ họa Nguyễn Ly D17_TK3DH 30 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2940 DE33023 Đồ án tự chọn_TK Đồ họa Nguyễn Ly D15_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2941 DE33024 Kỹ thuật tranh khắc trong thiết kế đồ họa Nguyễn Hằng Nguyệt+Nguyễn Thị 
Phương Dung D17_TK3DH 30 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2943 DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 Trương Trọng Kính+Trần Thanh Mau D19_TK3DH 22 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2944 DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 Trần Thanh Mau D15_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2945 DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 Trương Trọng Kính D18_TK3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2946 DE39005 Mô hình đồ họa Nguyễn Thị Kim Vân D19_TK3DH 24 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2947 DE39006 Nghệ thuật chữ Nguyễn Hằng Nguyệt+Nguyễn Thị 
Phương Dung D19_TK3DH 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2948 DE39006 Nghệ thuật chữ Nguyễn Hằng Nguyệt D15_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2949 DE39006 Nghệ thuật chữ Nguyễn Thị Phương Dung D16_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2950 DE39006 Nghệ thuật chữ Nguyễn Hằng Nguyệt D17_TK3DH 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2951 DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa Đinh Thị Thanh Trúc+Trần Thanh 
Mau D19_TK3DH 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2952 DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa Đinh Thị Thanh Trúc D15_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2953 DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa Trần Thanh Mau D17_TK3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3
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2954 DE39008 Văn hóa và phong cách trong thiết kế đồ họa Đinh Thị Thanh Trúc+Nguyễn Thị Kim 
Vân D19_TK3DH 25 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2955 DE39008 Văn hóa và phong cách trong thiết kế đồ họa Đinh Thị Thanh Trúc D17_TK3DH 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2957 DE39011 Thực tập chuyên ngành  D18_TK3DH 51 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2958 DE39011 Thực tập chuyên ngành  D17_TK3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2960 DE39014 Nguyên lý thiết kế bao bì Nguyễn Hằng Nguyệt+Nguyễn Phan 
Thượng Duy D18_TK3DH 51 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2961 DE39014 Nguyên lý thiết kế bao bì Nguyễn Phan Thượng Duy D17_TK3DH 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2963 DE39015 Tư duy thiết kế Trần Thanh Mau D18_TK3DH 52 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2965 DE39016 Đồ án Minh họa Nguyễn Hằng Nguyệt+Nguyễn Ly D18_TK3DH 50 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2966 DE39016 Đồ án Minh họa Nguyễn Hằng Nguyệt D15_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2967 DE39016 Đồ án Minh họa Nguyễn Hằng Nguyệt D17_TK3DH 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2970 DE39017 Đồ án Quảng cáo Nguyễn Đức Giang+Nguyễn Ly D18_TK3DH 49 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2971 DE39017 Đồ án Quảng cáo Nguyễn Đức Giang+Nguyễn Ly D15_MT3DH 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2972 DE39017 Đồ án Quảng cáo Nguyễn Ly D17_TK3DH 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2973 DE43022 Lịch sử kiến trúc nội thất Nguyễn Thị Ngọc Thái D17_TK4NT 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2974 DE43023 Đồ án tổng hợp_TK Nội thất Lê Nguyễn Quỳnh Chi D17_TK4NT 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2975 DE43023 Đồ án tổng hợp_TK Nội thất Lê Nguyễn Quỳnh Chi D15_MT4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2976 DE43024 Đồ án tự chọn_TK Nội thất Phạm Thị Kiều Trang D17_TK4NT 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2977 DE43024 Đồ án tự chọn_TK Nội thất Phạm Thị Kiều Trang D15_MT4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

2978 DE49003 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 1 Phạm Thị Kiều Trang D19_TK4NT 9 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2979 DE49004 Nguyên lý thiết kế nội thất Mai Chi Mai D19_TK4NT 9 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2980 DE49005 Văn hóa và phong cách trong thiết kế nội thất Phùng Bá Đông D19_TK4NT 9 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3
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2981 DE49006 Vật liệu nội thất Nguyễn Thị Ngọc Thái D19_TK4NT 9 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

2983 DE49009 Thực tập chuyên ngành  D18_TK4NT 16 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2984 DE49009 Thực tập chuyên ngành  D16_MT4NT 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2986 DE49013 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 3 Phan Thành Long D18_TK4NT 15 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2988 DE49014 Đồ án Nội thất công trình Trưng bày - Thương mại Nguyễn Thị Ngọc Thái D18_TK4NT 15 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2989 DE49014 Đồ án Nội thất công trình Trưng bày - Thương mại Nguyễn Thị Ngọc Thái D16_MT4NT 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2992 DE49015 Đồ án Nội thất công trình văn phòng Phạm Thị Kiều Trang D18_TK4NT 15 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2993 DE49015 Đồ án Nội thất công trình văn phòng Phạm Thị Kiều Trang D15_MT4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2994 DE49015 Đồ án Nội thất công trình văn phòng Phạm Thị Kiều Trang D16_MT4NT 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2995 DE49015 Đồ án Nội thất công trình văn phòng Phạm Thị Kiều Trang D17_TK4NT 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2997 DE49016 Nghệ thuật chiếu sáng Phan Thành Long D18_TK4NT 16 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2998 DE49016 Nghệ thuật chiếu sáng Phan Thành Long D15_MT4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

2999 DE49016 Nghệ thuật chiếu sáng Phan Thành Long D16_MT4NT 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK5

3189 GS09023 KHXHNV_Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình Vũ Trần Anh+Phạm Ng Hoàngthiên 
Toàn D17_TK1TD 2 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3190 GS09023 KHXHNV_Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình Vũ Trần Anh+Phạm Ng Hoàngthiên 
Toàn D17_TK2TT 7 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3191 GS09023 KHXHNV_Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình Vũ Trần Anh+Phạm Ng Hoàngthiên 
Toàn D17_TK3DH 30 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3192 GS09023 KHXHNV_Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình Vũ Trần Anh+Phạm Ng Hoàngthiên 
Toàn D17_TK4NT 8 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3193 GS09023 KHXHNV_Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình Vũ Trần Anh+Phạm Ng Hoàngthiên 
Toàn D15_MT4NT 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK7

3289 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Nguyễn Kỳ Anh D19_TK1TD 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3290 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Nguyễn Kỳ Anh D19_TK2TT 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3291 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Nguyễn Kỳ Anh D19_TK3DH 20 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3
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3292 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Nguyễn Kỳ Anh D19_TK4NT 9 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3301 GS93003 Giáo dục thể chất 3 Nguyễn Kỳ Anh D16_MT3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3345 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Nguyễn Kỳ Anh D19_TK1TD 3 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3346 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Nguyễn Kỳ Anh D19_TK2TT 4 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3347 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Nguyễn Kỳ Anh D19_TK3DH 20 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3348 GS93004 Giáo dục thể chất 4 Nguyễn Kỳ Anh D19_TK4NT 9 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK3

3400 GS99001 Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Văn Hồng D17_TK3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1

3422 GS99002 Giáo dục thể chất 2 Trương Văn Tú D17_TK3DH 1 Khoa/ Giảng viên tổ chức DH_HK1
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